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 ĐỀ ➌
PHẦN 1 – TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)



Câu 1: Với , là hai số thực dương tùy ý, bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có .

Câu 2: Tập xác định của hàm số là

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Điều kiện xác định: .

Câu 3: Phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có: .

Vậy phương trình có nghiệm .

Câu 4:  Cho  là số thực dương. Biểu thức   được viết dưới dạng lũy 
thừa với số mũ hữu tỉ là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

.

Câu 5: Tập xác định của hàm số là

A. B. C. D. 

Lời giải



Chọn D

Câu 6: Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề nào sai?

A. Hàm số  có tập xác định là .

B. Hàm số không chẵn cũng không lẻ.

C. Hàm số  không chẵn cũng không lẻ.

D. Hàm số có tập giá trị là .

Lời giải

Chọn C

Tập xác định .

Ta có: .

.

Do đó hàm số  là hàm số lẻ. Suy ra khẳng định B 
sai.

Câu 7: Rút gọn biểu thức  với  ta được:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Với , ta có .

Câu 8: Phương trình  có nghiệm thuộc khoảng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

.

Câu 9: Đạo hàm của hàm số  trên  là



A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Đạo hàm của hàm số trên là: .

Câu 10: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật với , 

,  và  vuông góc với mặt đáy. Góc giữa đường 

thẳng  và mặt phẳng  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Ta có .

 là hình chiếu vuông góc của  xuống mặt .

.

Câu 11: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Qua một điểm có duy nhất một đường thẳng vuông góc với một 
mặt phẳng cho trước.

B. Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông 
góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

C.  Một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông 
góc với hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong mặt phẳng đó.

D. Một đường thẳng  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau  

và  cùng nằm trong mặt phẳng  thì đường thẳng  vuông góc 

với mặt phẳng .

Lời giải

Chọn C



Mệnh đề ở phương án “.Một đường thẳng vuông góc với một mặt 
phẳng nếu nó vuông góc với hai đường thẳng phân biệt cùng nằm 

trong mặt phẳng đó” - sai, vì nếu đường thẳng  vuông góc với hai 

đường thẳng song song  và cùng nằm trong mặt phẳng  thì 

đường thẳng  cũng có thể song song với mặt phẳng ; nằm 

trong mặt phẳng  hoặc cắt mặt phẳng  chứ không thể 

khẳng định đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng .

Câu 12: Hàm số nào dưới đây đồng biến tên tập xác định của nó?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn D

 .

Loại A) có   nên hàm số đồng 
biến trên từng khoảng xác định.

Câu 13: thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Hàm số có tập xác định là và 
nên đồ thị không có tiệm cận ngang.

Câu 14: Lăng trụ đều là lăng trụ
A. Đứng và có đáy là đa giác đều.

B. Có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

C. Có tất cả các cạnh bằng nhau.

D. Có đáy là tam giác đều và các cạnh bên vuông góc với đáy.

Lời giải
Chọn A

Theo định nghĩa về lăng trụ đều



Câu 15: Cho a>0 , a≠1, biểu thức B=2 ln a+3 loga e−
3

ln a
+ 2

loga e
 có giá trị bằng

A. 4 ln a+6 loga4. B. 4 ln a. C. 3 ln a− 3
loga e

.D. 6 loga e.

Lời giải

Chọn B

Ta có: B=2 ln a+3 loga e−3 loga e+2 ln a=4 ln a.

Câu 16: Tính đạo hàm của hàm số tại điểm .
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Ta có .

Suy ra .

Câu 17: Cho hình chóp  có  tam giác  vuông tại , 
kết luận nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn C

CA

B

S

Ta có:     B, C đúng.

 mà   



  D đúng.

Câu 18: Cho tứ diện có hai mặt bên và là hai tam giác cân 

có đáy . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Khẳng 
định nào sau đây sai?

A. Góc giữa hai mặt phẳng và là góc .

B. .

C. nằm trên mặt phẳng trung trực của .

D. (với là trung điểm của ).

Lời giải

Chọn A

M

A

D

C

B

H

Gọi là trung điểm .

Vì  là  hai  tam giác  cân  có  chung  đáy  nên  ta  có 

(1).

Ta lại có: .

Trong có .

Khi đó .

Suy ra  tại  trung điểm  của  nên  là 

mặt phẳng trung trực của .

Từ (1), ta có góc giữa hai mặt phẳng và là .

Câu 19:  Ông An gửi vào ngân hàng số tiền là 120 triệu đồng với lãi suất 
định kỳ hàng năm là 12% / năm. Nếu sau mỗi năm, ông không đến 
ngân hàng lấy lãi thì tiền lãi sẽ cộng dồn vào vốn ban đầu. Hỏi sau 
12 năm kể từ ngày gửi, số tiền lãi L (không kể vốn) ông sẽ nhận 
được là bao nhiêu? (giải sử trong thời gian đó, lãi suất ngân hàng 
không thay đổi).



A.  (VND). B.  (VND).

C.  (VND). D.  (VND).

Lời giải

Chọn C
Sau 12 năm kể từ ngày gửi, tổng số tiền cả vốn và lãi ông có 

là 
Sau 12 năm kể từ ngày gửi, số tiền lãi L (không kể vốn) ông 
sẽ nhận được là:

Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: .

Bất phương trình  trở thành: 

.

Đặt .

Khi đó ta có: 

.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là .

Câu 21:  Giá trị  nhỏ nhất của hàm số   trên đoạn 

 là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có liên tục và xác định trên đoạn 

;  .



; ; .

Vậy .

Câu 22:  Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại  , cạnh 

bên  vuông góc với đáy và  , .  Gọi  là điểm 

thuộc  sao  cho  .  Tính  khoảng  cách  từ  điểm  đến 

đường thẳng .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có , , .

Đặt .

Diện  tích  tam  giác  :  

Suy ra khoảng cách từ đến :  .

Câu 23:  Biết đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  cắt nhau tại 

điểm . Giá trị của biểu thức bằng.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B



Đồ thị hàm số và đồ thị hàm số cắt nhau tại điểm 

nên ta có

.

Câu 24: Cho hình lăng trụ tam giác đều  có tất cả các cạnh 

đều bằng  .  Góc giữa đường thẳng   và mặt phẳng đáy 
bằng bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Hình chiếu vuông góc của  xuống mặt phẳng  là  

vuông cân tại 

Vậy góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng đáy bằng .

Câu 25: Cho hình chóp  có đáy là  tam giác đều cạnh . Cạnh 

bên  vuông góc với đáy, . Gọi  là trung điểm . Tính 

 góc giữa hai đường thẳng  và .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C



M

C

B

A
N

S

Ta có  đều cạnh  nên .

Qua , kẻ đường thẳng song song  cắt  tại . Do  là 

trung điểm của  nên  là trung điểm của . Từ đó suy ra 

, .

Do  nên  và .

Trong  vuông tại  ta có .

Trong  vuông tại  ta có .

Do  nên góc giữa đường thẳng  và  bằng góc giữa 

đường thẳng  và .

Xét   có: 

.

Vậy .

Câu 26: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. .



C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Ta có: .

Mà  nên bất phương trình  nghiệm đúng với mọi 
số thực .

Câu 27: Xác định để phương trình có nghiệm.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Ta có: 

Phương trình có nghiệm .

Câu 28:  Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức 

 trong đó  là dân số của năm lấy làm mốc tính,  là dân 

số sau  năm,  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017, dân số 

Việt nam là  người (Tổng cục Thống kê, Niên giám thống 
kê 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr 79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số 

hàng năm không đổi là  dự báo dân số Việt nam năm 2035 là 
bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

A. . B. .C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Lấy năm 2017 làm mốc, ta có 
 Dân số Việt Nam vào năm 2035 là 

Câu 29:  Bất  phương trình   có  tất  cả  bao nhiêu nghiệm   
nguyên.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A



Ta  có: 

.  Do 

 nguyên nên .

Suy ra có tất cả  giá trị  nguyên.

Câu 30: Phương trình 
 
có tất cả bao nhiêu nghiệm thực?

A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Lời giải

Chọn D

Tập nghiệm của phương trình là . Vậy phương trình có hai 
nghiệm thực. Chọn D

Câu 31: Đặt . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta có 

.

Câu 32: Cho tứ diện  có cạnh  vuông góc với mặt phẳng , 

,  ,  . Tính khoảng cách   từ điểm   đến 

mặt phẳng .

A. . B. . C. . D. .



Lời giải

Chọn A

Ta có  nên  vuông tại , gọi  là hình chiếu 

của  trên .

Tứ  diện  là  tứ  diện  vuông  nên  ta  có 

Vậy . .

Câu 33: Cho ,  thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây 
đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Ta  có  

Câu 34: Số nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D



Điều kiện: 

Ta có 

 (do ).

Vậy phương trình đã cho chỉ có duy nhất  nghiệm.

Câu 35: Cho hình chóp ,  là hình chữ nhật. , 

 là tâm của ,  là trung điểm của đoạn thẳng . Tìm 
khẳng định sai.
A.  vuông ở .
B. .

C.  là mặt phẳng trung trực của đoạn .

D. .
Lời giải

Chọn C

+ Do   là hình chữ nhật, nên   không vuông góc với 

, nên  không là mặt phẳng trung trực của đoạn . 
Vậy câu A sai.

+ Do . Vậy câu B đúng.

+ Do   nên  vuông ở . 
Vậy câu C đúng.

+Do , . Vậy câu D đúng.

PHẦN 2– TỰ LUẬN (3,0 điểm)



Câu 1:  Cho tứ diện  đôi một vuông góc với nhau và 

 Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . 

Khoảng cách giữa hai đoạn thẳng  và  bằng?

Lời giải

Ta có 

Dựng 

Dựng  vuông góc với  tại I,  vuông góc với  tại .

Mặt khác  nên 

Nên .  

Xét tứ giác  có  là hình chữ nhật

 .

Ta có : .

Câu 2:  Biết  rằng  phương  trình 

có  ba  nghiệm  phân 

biệt , , thỏa mãn . Khi đó tổng bằng?

Lời giải

Điều kiện xác định của phương trình đã cho .

Đặt thì phương trình đã cho trở thành:



Để phương trình có 3 

nghiệm phân biệt thì phương trình phải có 2 nghiệm phân biệt khác 3.

Theo đề 

(giả sử phương trình có 2 nghiệm theo vi-et)

Thay vào phương trình ta được 

Vậy 

Câu 3:  Mỗi tháng bà A gửi vào ngân hàng một khoản tiền không đổi 
với lãi suất cố định là 0,4% 1 tháng. Ba năm rưỡi kể từ ngày 
gửi khoản tiền đầu tiên, bà A rút toàn bộ số tiền để mua xe. Số 
tiền nhận về lấy đến hàng nghìn là 91.635.000. Hỏi khoản tiền 
gửi mỗi tháng của bà A là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi là số tiền hàng tháng bà gửi ngân hàng.

Số tiền bà A có sau tháng thứ 1 là: .

Số tiền bà A có sau tháng thứ 2 là: 

.

………………….

Số tiền bà A có sau tháng thứ là: 

.

Theo đề ra ta có: 

.

Câu 4:  Tìm điều kiện của tham số m để hàm số có 

tập xác định là .
Lời giải

Điều kiện .

Đặt , và .



Yêu cầu bài toán thỏa mãn khi và chỉ khi  

.

Hàm số có , .

Ta có bảng biến thiên sau

Vậy thỏa mãn yêu cầu.
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